
QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2025-2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 19/12/2025 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: 25111MH110107401

Phòng thi: PM 1

Giảng viên giảng dạy: Phạm Quang  Sáng

Môn học : Xử lý ảnh với photoshop cơ bản - MH1101074

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26TK106/9/2005DươngNguyễn Duy24101700011

C26TK128/03/2006UyênPhùng Thị Tú24101700262

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 74



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2025-2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 15/12/2025 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: 25111MH110203001

Phòng thi: Xưởng điện cơ
bản

Giảng viên giảng dạy: Nguyễn Thị Nguyệt  Hoa

Môn học : Điện cơ bản - MH1102030

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26CK119/05/2006DanhTrần Tấn24100400121

C26CK102/07/2006DuyNguyễn Hoàng24100400262

C26CK202/06/2006DuyNguyễn Tuấn24100400453

C26CK218/12/2005HảoLê Vũ24100400374

C26CK204/10/2005LuânHà Khánh24100400325

C26CK210/02/2005PhátNguyễn Hoàng24101000136

C26CK217/08/2006PhiNguyễn Huỳnh Long24100400507

C26CK110/08/2006PhúcTrần Hoàng24100400278

C26CK115/11/2006TháiVõ Thành24100400139

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 1



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2025-2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 16/12/2025 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: 25111MH110205501

Phòng thi: A1.6

Giảng viên giảng dạy: Nguyễn Thị Nguyệt  Hoa

Môn học : Cung cấp điện - MH1102055

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26DDT104/02/2006BảoĐặng Hoài24100300131

C26DDT119/06/2006BảoLưu Gia24100300092

C26DDT220/11/2006BắcVũ Xuân24100300463

C26DDT104/09/2006DuyNguyễn Lê Thanh24100300204

C26DDT119/02/2006DuyTrần Quốc24100300085

C26DDT126/02/2006HàoLâm Vũ24100300036

C26DDT128/07/2005HàoTrần Chí24100300257

C26DDT104/10/2006HuyNguyễn Nhật24100300178

C26DDT130/03/2006KiệtChâu Tuấn24100300309

C26DDT214/09/2006NghĩaLê Trọng241003004410

C26DDT119/11/2006PhátNguyễn Tấn241003000511

C26DDT113/10/2006VũĐinh Hoàng241003001912

C26DDT116/12/2006VỹNguyễn Lê Kha241003003213

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 26



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2025-2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Ngày thi: 18/12/2025 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: 25111MH110421701

Phòng thi: A1.6

Giảng viên giảng dạy: Nguyễn Thị Kim  Cương

Môn học : Đầu tư tài chính - MH1104217

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26TC05/11/2006NhiNguyễn Thị Yến24101200121

C26TC05/05/2006ThuậnLê Minh24101200132

C26TC13/12/2006ThưTrần Hoàng Anh24101200243

C26TC04/06/2006TiếnDương Minh24100300164

C26TC16/09/2006TrâmNguyễn Huỳnh24101200185

C26TC15/11/2006TrinhHuỳnh Thị Thúy24101200116

C26TC27/08/2006TrúcHuỳnh Thanh24101200217

C26TC30/5/2006VyNguyễn Thị Thuý24101200058

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 56



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2025-2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 17/12/2025 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: 25111MH110100601

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Đỗ Quang  Ngọc

Môn học : Mạng máy tính - MH1101006

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26TH23/06/2006BảoVõ Lê Hoàng24100100191

C26TH26/07/2006KhangPhạm Nguyên24100100262

C26TH13/09/2004KiênNguyễn Trung24100100463

C26TH03/03/2006VinhLê Công24100100404

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 45



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2025-2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 19/12/2025 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: 25111MH110100701

Phòng thi: PM 1

Giảng viên giảng dạy: Nguyễn Văn  Trinh

Môn học : Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - MH1101007

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26TH23/06/2006BảoVõ Lê Hoàng24100100191

C26TH26/07/2006KhangPhạm Nguyên24100100262

C26TH13/09/2004KiênNguyễn Trung24100100463

C26TH03/03/2006VinhLê Công24100100404

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 71



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2025-2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Ngày thi: 15/12/2025 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: 25111MH110103701

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Dương Minh  Tâm

Môn học : Lắp ráp và cài đặt máy tính - MH1101037

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C27TH06/08/2006PhướcChế Minh25100100151

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 19



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2025-2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 18/12/2025 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: 25111MH110106501

Phòng thi: A1.6

Giảng viên giảng dạy: Lê Anh Thy  Thy

Môn học : Cơ sở tạo hình - MH1101065

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C27TK26/06/2005ThuậnNguyễn Minh25101700151

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 54



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2025-2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Ngày thi: 15/12/2025 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: 25111MH110107001

Phòng thi: A2.12 (P.Mỹ
thuật)

Giảng viên giảng dạy: Lê Anh Thy  Thy

Môn học : Nghệ thuật chữ - MH1101070

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26TK106/9/2005DươngNguyễn Duy24101700011

C26TK128/03/2006UyênPhùng Thị Tú24101700262

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 14



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2025-2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 18/12/2025 Giờ thi: 15h15

Mã lớp học phần: 25111MH110107301

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Trương Thị Ngọc  Thu

Môn học : Tiếng Anh chuyên ngành (CNTT) - MH1101073

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26TH23/06/2006BảoVõ Lê Hoàng24100100191

C26TK121/07/2006HưngPhạm Gia24101700142

C26TH26/07/2006KhangPhạm Nguyên24100100263

C26TH13/09/2004KiênNguyễn Trung24100100464

C24TH314/12/2002LộcTrần Huê22100101085

C26TK128/03/2006UyênPhùng Thị Tú24101700266

C26TH03/03/2006VinhLê Công24100100407

C26TK104/02/2004ÝHuỳnh Như24101700048

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 68



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2025-2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 4

Ngày thi: 19/12/2025 Giờ thi: 15h15

Mã lớp học phần: 25111MH110107501

Phòng thi: A2.12 (P.Mỹ
thuật)

Giảng viên giảng dạy: Lê Anh Thy  Thy

Môn học : Thiết kế đồ họa với Adobe illustrator - MH1101075

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26TK230/09/2006DuyNguyễn Chí24101700551

C26TK106/9/2005DươngNguyễn Duy24101700012

C25TH104/03/2005HuyÂu Dương Quốc23101100163

C26TK210/01/2006HuyNguyễn Khải24101700334

C26TK121/07/2006HưngPhạm Gia24101700145

C26TK129/10/2003KhoaTrần Thanh24101700026

C24TH224/08/2003QuàiNguyễn Quốc22100100617

C26TK128/03/2006UyênPhùng Thị Tú24101700268

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 76



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2025-2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Ngày thi: 15/12/2025 Giờ thi: 15h15

Mã lớp học phần: 25111MH110109501

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Dương Minh  Tâm

Môn học : Kiến trúc máy tính - MH1101095

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C24TH408/12/2002KhanhĐỗ Văn Hoàng22100101411

C27TH06/08/2006PhướcChế Minh25100100152

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 22



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2025-2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 4

Ngày thi: 19/12/2025 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: 25111MH110109801

Phòng thi: PM 1

Giảng viên giảng dạy: Phạm Quang  Sáng

Môn học : Thiết kế đồ họa với CorelDraw - MH1101098

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26TH23/06/2006BảoVõ Lê Hoàng24100100191

C25TH218/05/2003ĐăngVõ Thành23100100552

C24TH426/10/2004HùngĐỗ Quốc22100101273

C26TH26/07/2006KhangPhạm Nguyên24100100264

C26TH13/09/2004KiênNguyễn Trung24100100465

C26TH03/03/2006VinhLê Công24100100406

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 73



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2025-2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 19/12/2025 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: 25111MH110203201

Phòng thi: Xưởng DTCB

Giảng viên giảng dạy: Châu Lê  Sơn

Môn học : Điện tử công suất - MH1102032

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26DDT220/11/2006BắcVũ Xuân24100300461

C26DDT107/08/2006ĐạtĐỗ Thành24100300182

C26DDT226/06/2006ThứcHuỳnh Hữu24100300343

C26DDT126/10/2006TrọngLương Thành24100300074

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 69



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2025-2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 4

Ngày thi: 19/12/2025 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: 25111MH110203301

Phòng thi: Xưởng Vi
mạch số

Giảng viên giảng dạy: Châu Lê  Sơn

Môn học : Vi mạch số - MH1102033

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26DDT104/02/2006BảoĐặng Hoài24100300131

C26DDT119/06/2006BảoLưu Gia24100300092

C26DDT104/09/2006DuyNguyễn Lê Thanh24100300203

C26DDT128/07/2005HàoTrần Chí24100300254

C26DDT130/03/2006KiệtChâu Tuấn24100300305

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 72



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2025-2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 16/12/2025 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: 25111MH110203501

Phòng thi: PM 2

Giảng viên giảng dạy: Nguyễn Thị Nguyệt  Hoa

Môn học : Autocad trong kỹ thuật điện - MH1102035

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26DDT119/06/2006BảoLưu Gia24100300091

C26DDT220/11/2006BắcVũ Xuân24100300462

C26DDT104/10/2006HuyNguyễn Nhật24100300173

C26DDT214/09/2006NghĩaLê Trọng24100300444

C26DDT119/11/2006PhátNguyễn Tấn24100300055

C26DDT113/10/2006VũĐinh Hoàng24100300196

C26DDT116/12/2006VỹNguyễn Lê Kha24100300327

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 35



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2025-2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Ngày thi: 18/12/2025 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: 25111MH110205201

Phòng thi: A1.6

Giảng viên giảng dạy: Phạm Văn  Dũng

Môn học : An toàn điện - MH1102052

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C27DDT05/12/2007BảoHoàng Gia25100300301

C27DDT02/10/2007DĩNguyễn Văn25100300392

C27DDT29/09/2007DuyHuỳnh Đào Phúc25100300113

C27DDT21/02/2007DũngNguyễn Việt25100300224

C27DDT20/10/2006HuyVăn Công Quốc25100300105

C27DDT08/11/2007KhánhNguyễn Xuân25100300326

C27DDT22/06/2007NghịLê Hữu25100300137

C27DDT28/08/2007PhúcNgô Trọng25100300178

C27DDT22/02/2007PhúcNguyễn Trọng25100300379

C27DDT06/04/2007PhướcLê Văn251003000310

C27DDT27/04/2007ThiệnNguyễn Hữu251003001911

C27DDT18/04/2007VinhTrần Ngọc251003002412

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 58



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2025-2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Ngày thi: 15/12/2025 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: 25111MH110205401

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Nguyễn Thị Nguyệt  Hoa

Môn học : Vật liệu điện - MH1102054

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C27DDT02/10/2007DĩNguyễn Văn25100300391

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 18



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2025-2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 4

Ngày thi: 18/12/2025 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: 25111MH110212801

Phòng thi: A1.6

Giảng viên giảng dạy: Phan Thành  Tưởng

Môn học : Hình họa - Vẽ kỹ thuật - MH1102128

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C27CK15/11/2007ChâuPhạm Ngọc Minh25100400271

C27CK26/05/2007DuyBùi Văn Phương25100400152

C27CK08/04/2007HàoThạch Anh25100400253

C27CK25/10/2007HuyBùi Gia25100400234

C27CK24/08/2006HưngNguyễn25100400015

C27CK04/11/2007KhangNguyễn Duy25100300216

C27CK20/11/2006KhiêmTrần Đỉnh25100400247

C27CK19/12/2006LâmNguyễn Võ Ngọc Phúc25100100208

C27CK30/09/2007LộcPhan Thiên25100400269

C27CK13/08/2007MinhLê Hoàng251004002210

C27CK25/02/2007ThịnhHồ Mai Quốc251004003511

C27CK08/12/2007ThịnhNguyễn Cường251004002112

C27CK04/12/2007TiếnLê Thanh251004000913

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 57



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2025-2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 4

Ngày thi: 16/12/2025 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: 25111MH110213301

Phòng thi: A1.6

Giảng viên giảng dạy: Cao Thế  Oanh

Môn học : Công nghệ chế tạo máy - MH1102133

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26CK108/04/2006DuyLê Nhật24100400231

C26CK102/07/2006DuyNguyễn Hoàng24100400262

C26CK111/07/2006DuyNguyễn Khánh24100400183

C26CK101/06/2006HuyNguyễn Khắc24100400044

C26CK121/6/2006HuyTrần Gia24100400035

C26CK126/10/2006LinhNguyễn Văn24100400256

C26CK204/10/2005LuânHà Khánh24100400327

C26CK115/03/2006NhậtLê Minh24100400208

C26CK201/06/2006YênNguyễn Gia24100400419

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 30



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2025-2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 16/12/2025 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: 25111MH110213401

Phòng thi: PM 2

Giảng viên giảng dạy: Cao Thế  Oanh

Môn học : Autocad cơ bản - MH1102134

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26CK102/07/2006DuyNguyễn Hoàng24100400261

C26CK204/10/2005LuânHà Khánh24100400322

C26CK202/06/2005SangNguyễn Hữu24100400343

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 34



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2025-2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 15/12/2025 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: 25111MH110213801

Phòng thi: Xưởng Tiện

Giảng viên giảng dạy: Lê Thành  Huy

Môn học : Tiện nâng cao - MH1102138

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26CK102/07/2006DuyNguyễn Hoàng24100400261

C26CK204/10/2005LuânHà Khánh24100400322

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 8



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2025-2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 17/12/2025 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: 25111MH110400601

Phòng thi: A1.5

Giảng viên giảng dạy: Lê Trung  San

Môn học : Tin học ứng dụng trong kinh doanh - MH1104006

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26QT113/8/2006AnhTriệu Thị Huỳnh24101000151

C26QT122/12/2006DươngLê Thanh24101000262

C26QT216/02/2006DươngNguyễn Thị Thùy24101000353

C26QT221/11/2006ĐứcLê Minh24101500524

C26QT201/01/2006GấmTrần Thị Hồng24101000455

C26QT222/12/2006HiếuĐặng Trung24101000366

C26QT110/06/2006HuyNguyễn Quốc24101000257

C26QT211/12/2005HuyTạ Nhật24101000418

C26QT111/12/2006HuyênNguyễn Bùi Tiểu24101000319

C26QT224/01/2006HyChung Lê Quốc241010003810

C23QT406/02/2003LinhNguyễn Trọng211010013711

C26QT213/12/2006NyTrần Thị Hà241010004812

C26QT221/03/2006PhúcNguyễn Thị Hồng241010003313

C26QT123/06/2002ThiNguyễn Trần Ngọc241010000814

C26QT218/05/2006ThơNguyễn Thị Minh241010004415

C26QT123/03/2006ThuLê Thị Ngọc241010001616

C26QT217/10/2002TrungLê Phước241010004917

C26QT111/10/2002XuânTrần Thanh Trúc241010001018

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 48



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2025-2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 15/12/2025 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: 25111MH110403401

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Trần Thị  Hoa

Môn học : Kinh tế học - MH1104034

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C23QT615/07/2003BảoPhạm Gia21101001981

C25LG126/05/2005TuyềnNguyễn Thị Thanh23101500142

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 17



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2025-2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 15/12/2025 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: 25111MH110403402

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Trần Thị  Hoa

Môn học : Kinh tế học - MH1104034

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C27LG11/12/2007MeLê Thị25101500211

C27TM18/10/2007UyênTrần Thảo25101600102

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 16



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2025-2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 17/12/2025 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: 25111MH110403801

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Nguyễn Tiến  Dũng

Môn học : Marketing căn bản - MH1104038

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C27QT229/09/2005VinhNguyễn Hồng Nhựt25101000421

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 44



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2025-2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Ngày thi: 18/12/2025 Giờ thi: 15h15

Mã lớp học phần: 25111MH110404701

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Trần Thị  Hoa

Môn học : Quản trị dịch vụ - MH1104047

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C25QT316/05/2005DuyNguyễn Huỳnh Ngọc23101000891

C25QT220/08/2004NhiHoàng Thị Tú23101000532

C25QT312/11/1999PhướcĐặng Trần Hoàng23101000803

C25QT328/01/2004QuýNguyễn Đình23101000754

C25QT310/06/2005TrânHồ Bảo23101000815

C25QT302/12/2005TrinhNguyễn Ngọc Phương23101000856

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 65



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2025-2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Ngày thi: 15/12/2025 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: 25111MH110404801

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Nguyễn Tiến  Dũng

Môn học : Hành vi tổ chức - MH1104048

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C24QT618/09/2004ÁiHồ Huỳnh Thúy22101002021

C25QT316/05/2005DuyNguyễn Huỳnh Ngọc23101000892

C25QT310/07/2005NgọcNguyễn Thị Kim23101000733

C25QT220/08/2004NhiHoàng Thị Tú23101000534

C25QT312/11/1999PhướcĐặng Trần Hoàng23101000805

C25QT328/01/2004QuýNguyễn Đình23101000756

C25QT310/06/2005TrânHồ Bảo23101000817

C25QT302/12/2005TrinhNguyễn Ngọc Phương23101000858

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 13



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2025-2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 15/12/2025 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: 25111MH110411701

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Nguyễn Tiến  Dũng

Môn học : Tài chính doanh nghiệp - MH1104117

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26TC16/05/2006NhiNguyễn Thị Yến24101200221

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 12



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2025-2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 16/12/2025 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: 25111MH110412101

Phòng thi: A1.6

Giảng viên giảng dạy: Trần Văn  Long

Môn học : Kế toán doanh nghiệp sản xuất 2 - MH1104121

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26KT25/05/2005LongVõ Phi24100100141

C26KT18/09/2006NhưNguyễn Võ Quỳnh24101100272

C26KT06/03/2006OanhNguyễn Võ Kiều24101100233

C26KT23/02/2003TiếnLê Đăng24101100204

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 29



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2025-2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Ngày thi: 18/12/2025 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: 25111MH110412501

Phòng thi: A1.6

Giảng viên giảng dạy: Dương Đoàn Bảo  Trâm

Môn học : Kế toán hành chính sự nghiệp - MH1104125

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26KT23/08/2006LyTrần Thảo24101100221

C26KT22/06/2006MyVũ Ngọc Thảo24101100052

C26KT12/02/2006NhiNguyễn Ngọc Yến24101200193

C26KT18/09/2006NhưNguyễn Võ Quỳnh24101100274

C26KT06/03/2006OanhNguyễn Võ Kiều24101100235

C26KT23/02/2003TiếnLê Đăng24101100206

C26KT06/10/2004ViVõ Triều24101100137

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 53



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2025-2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 18/12/2025 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: 25111MH110412601

Phòng thi: A1.5

Giảng viên giảng dạy: Trần Văn  Long

Môn học : Phân tích báo cáo tài chính - MH1104126

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C25KT228/01/2005HuyNguyễn Gia23101100361

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 62



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2025-2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Ngày thi: 18/12/2025 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: 25111MH110420901

Phòng thi: A1.6

Giảng viên giảng dạy: Trần Thị  Tuyến

Môn học : Kế toán ngân hàng - MH1104209

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C24TC114/04/2003NamTrần Tấn22101200151

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 52



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2025-2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Ngày thi: 18/12/2025 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: 25111MH110424101

Phòng thi: A1.5

Giảng viên giảng dạy: Nguyễn Thị Ngọc  Bích

Môn học : An toàn, sức khỏe và môi trường - MH1104241

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26LG114/05/2006BảoHoàng Lâm Quốc24101500261

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 61



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2025-2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Ngày thi: 18/12/2025 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: 25111MH110424601

Phòng thi: A1.6

Giảng viên giảng dạy: Lương Nguyễn Hoài  Linh

Môn học : Giao tiếp trong kinh doanh - MH1104246

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26TM222/11/2004HồngNguyễn Thị Lệ24101600501

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 51



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2025-2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 18/12/2025 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: 25111MH110424901

Phòng thi: A1.5

Giảng viên giảng dạy: Nguyễn Thị Hồng  Thủy

Môn học : Khởi sự kinh doanh - MH1104249

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C25TM06/05/2005NhưNguyễn Ánh23101600271

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 60



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2025-2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 15/12/2025 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: 25111MH110425001

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Lê Trung  San

Môn học : Ứng dụng công nghệ thông tin trong kinh doanh - MH1104250

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26TM222/11/2004HồngNguyễn Thị Lệ24101600501

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 11



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2025-2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 4

Ngày thi: 17/12/2025 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: 25111MH110425801

Phòng thi: A1.5

Giảng viên giảng dạy: Đỗ Thị Ngọc  Thịnh

Môn học : Thư tín thương mại - MH1104258

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26TM222/11/2004HồngNguyễn Thị Lệ24101600501

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 46



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2025-2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 17/12/2025 Giờ thi: 15h15

Mã lớp học phần: 25111MH110425901

Phòng thi: A1.5

Giảng viên giảng dạy: Đỗ Thị Ngọc  Thịnh

Môn học : Thanh toán điện tử - MH1104259

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26TM222/11/2004HồngNguyễn Thị Lệ24101600501

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 50



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2025-2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 16/12/2025 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: 25111MH110426001

Phòng thi: PM 2

Giảng viên giảng dạy: Trương Bá  Vĩnh

Môn học : Thiết kế và quản trị website - MH1104260

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26TM222/11/2004HồngNguyễn Thị Lệ24101600501

C26TM201/06/2006ThyTrần Thị Cẩm24101600332

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 32



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2025-2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 16/12/2025 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: 25111MH110426101

Phòng thi: A1.6

Giảng viên giảng dạy: Trịnh Minh  Khang

Môn học : Quan hệ chăm sóc khách hàng - MH1104261

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26TM222/11/2004HồngNguyễn Thị Lệ24101600501

C26TM213/11/2006TrinhHồ Nguyễn Kiều24101600462

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 28



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2025-2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 4

Ngày thi: 17/12/2025 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: 25111MH110427001

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Huỳnh Thị Quỳnh  Tuyên

Môn học : Quản trị nhân sự - MH1104270

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26QT221/11/2006ĐứcLê Minh24101500521

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 43



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2025-2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Ngày thi: 17/12/2025 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: 25111MH110429401

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Mai Lan  Phương

Môn học : Pháp luật kinh tế - MH1104294

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26QT221/11/2006ĐứcLê Minh24101500521

C26KT03/02/2006TriếtTrần Lê Anh24101100152

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 41



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2025-2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Ngày thi: 16/12/2025 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: 25111MH110429701

Phòng thi: PM 2

Giảng viên giảng dạy: Trần Thị  Tuyến

Môn học : Thực hành kế toán doanh nghiệp sản xuất 1 - MH1104297

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C23KT224/09/2003HàNguyễn Ngọc21101100381

C26KT22/06/2006MyVũ Ngọc Thảo24101100052

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 31



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2025-2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 4

Ngày thi: 17/12/2025 Giờ thi: 15h15

Mã lớp học phần: 25111MH110502901

Phòng thi: A1.5

Giảng viên giảng dạy: Đào Thị Hồng  Hạnh

Môn học : Speaking 2 - MH1105029

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26TA03/06/2005OanhHồ Thị Kim24101300181

C26TA02/4/1999QuỳnhQuách Kim24101300042

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 49



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2025-2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 18/12/2025 Giờ thi: 15h15

Mã lớp học phần: 25111MH110503101

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Trương Thị Ngọc  Thu

Môn học : Reading 2 - MH1105031

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26TA03/06/2005OanhHồ Thị Kim24101300181

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 64



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2025-2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 18/12/2025 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: 25111MH110503201

Phòng thi: A1.6

Giảng viên giảng dạy: Phạm Minh  Toàn

Môn học : Writing 1 - MH1105032

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26TA03/06/2005OanhHồ Thị Kim24101300181

C26TA26/08/2006PhượngNguyễn Ngọc Kim24101300262

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 55



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2025-2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Ngày thi: 16/12/2025 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: 25111MH110503701

Phòng thi: A1.6

Giảng viên giảng dạy: Lê Phương  Bình

Môn học : Nghiệp vụ văn phòng - MH1105037

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26TA03/06/2005OanhHồ Thị Kim24101300181

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 27



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2025-2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 16/12/2025 Giờ thi: 15h15

Mã lớp học phần: 25111MH110504401

Phòng thi: PM 2

Giảng viên giảng dạy: Trương Thị Ngọc  Thu

Môn học : Listening 2 - MH1105044

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26TA03/06/2005OanhHồ Thị Kim24101300181

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 36



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2025-2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 18/12/2025 Giờ thi: 15h15

Mã lớp học phần: 25111MH110504501

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Trương Thị Ngọc  Thu

Môn học : General English - MH1105045

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C25TA20/01/2005AnĐỗ Hoài23101300151

C25TA11/08/2005BảoLê Huỳnh Gia23101300082

C25TA18/05/2005DuyNguyễn Thái23101300163

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 63



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2025-2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Ngày thi: 15/12/2025 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: 25111MH110901301

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Lê Thị  Loan

Môn học : Kỹ năng giao tiếp và Văn hóa doanh nghiệp - MH1109013

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26QT221/11/2006ĐứcLê Minh24101500521

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 7



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2025-2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Ngày thi: 15/12/2025 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: 25111MH110901302

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Lê Thị  Loan

Môn học : Kỹ năng giao tiếp và Văn hóa doanh nghiệp - MH1109013

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26TH23/06/2006BảoVõ Lê Hoàng24100100191

C26DDT107/08/2006ĐạtĐỗ Thành24100300182

C26TH26/07/2006KhangPhạm Nguyên24100100263

C26TH13/09/2004KiênNguyễn Trung24100100464

C26TK128/03/2006UyênPhùng Thị Tú24101700265

C26TH03/03/2006VinhLê Công24100100406

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 6



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2025-2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 17/12/2025 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: 25111MH110901605

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Nguyễn Văn  Trinh

Môn học : Tin học - MH1109016

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C27TK16/12/2004HoàngNguyễn Huy25101700011

C27TH06/08/2006PhướcChế Minh25100100152

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 38



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2025-2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 17/12/2025 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: 25111MH110901602

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Dương Minh  Tâm

Môn học : Tin học - MH1109016

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C27TK04/11/2007ĐăngBùi Xuân Hải25101700251

C27TK11/03/2007QuỳnhLê Thị Như25101700282

C27TK09/05/2007VyLê Thị Thảo25101700243

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 39



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2025-2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Ngày thi: 15/12/2025 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: 25111MH110902802

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Võ Thị Hồng  Điệp

Môn học : Tiếng Anh 1 - MH1109028

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C27TK20/04/2007BảoGiang Dương Gia25101700291

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 4



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2025-2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Ngày thi: 15/12/2025 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: 25111MH110902803

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Huỳnh Gia  Huy

Môn học : Tiếng Anh 1 - MH1109028

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C26TM222/11/2004HồngNguyễn Thị Lệ24101600501

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 3



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2025-2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 5

Ngày thi: 15/12/2025 Giờ thi: 15h15

Mã lớp học phần: 25111MH110903001

Phòng thi: PM 3

Giảng viên giảng dạy: Phan Thị Kim  Thúy

Môn học : Giáo dục chính trị - MH1109030

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

C27CK24/08/2006HưngNguyễn25100400011

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 20


